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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Thực hiện trật tự, an toàn giao thông
3. Quyền và nghĩa vụ học tập
4. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
5. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
6. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

B. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP
I. Một số dạng câu hỏi lí thuyết
Câu 1: Quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín, điện thoại. Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền đó?
Câu 2: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là gì? Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền đó?
Câu 3: Vai trò của việc học và những quy định của nhà nước về quyền và nghĩa vụ học tập?
Câu 4: Có ý kiến cho rằng những người mang quốc tịch Việt Nam phạm tội không còn là công dân của Việt Nam nữa. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Tại sao?
Câu 5: Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở? Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền đó?
Câu 6: Em hãy nêu 4 biểu hiện tốt, 4 biểu hiện chưa tốt trong việc thực hiện quyền bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
II. Một số dạng câu hỏi bài tập
Giải quyết các tình huống sau:
Tình huống 1:  
Hằng và Hoa chơi thân với nhau từ nhỏ lại học cùng lớp. Một hôm, Hằng lên văn phòng của trường để lấy thư báo, thấy thư của Hoa với người gửi là một ca sĩ nổi tiếng. Hằng cầm về với ý định đưa cho Hoa tuy nhiên vì quá tò mò nên Hằng đã bóc thư ra đọc không may thư bị rách và sợ Hoa giận nên Hằng đã giấu kín bức thư đó.
a. Nhận xét của em về việc làm của Hằng.
b. Nếu là bạn của Hằng em sẽ làm gì?
Tình huống 2: 
Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải.
a. Em có nhận xét gì về việc làm của hai anh em Tuấn.
b. Nếu là Hải trong tình huống đó em sẽ làm gì?
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I. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÍ THUYẾT
Câu 1:
* Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là quyền cơ bản của công dân.
- Không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác; không được nghe trộm điện thoại.
* Liên hệ:
- Không tự ý mở, xem thư, điện tín của người khác khi chưa được người đó cho phép
- Không nghe trộm điện thoại của người khác.
Câu 2:
* Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
- Là quyền cơ bản của công dân. 
- Quyền đó gắn liền với mỗi con người và là quyền quan trọng nhất, quý giá nhất của mỗi con người.
* Việc làm của bản thân:
- Phải biết tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.
- Phải biết tự bảo vệ quyền  và lợi ích của mình ( về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm).
- Học tập, nâng cao hiểu biết về kiến thức, rèn luyện kĩ năng.
- Tố cáo những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật về những quy định này.
Câu 3:
* Vai trò của việc học:
- Việc học tập đối với mỗi người là vô cùng quan trọng. Có học tập con người mới có kiến thức, kĩ năng để phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
* Những quy định của pháp luật Nhà nước:
- Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.
+ Quyền: Học tập không hạn chế, học bất kì ngành nghề nào yêu thích, học bằng nhiều hình thức, học tập suốt đời.
+ Nghĩa vụ: Hoàn thành bậc Giáo dục Tiểu học, ra sức học tập đạt kết quả cao, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho xã hội. 
+ Gia đình có nghĩa vụ tạo điều kiện cho con hoàn thành nghĩa vụ học tập.
Câu 4:
- Không đồng ý vì :
+ Công dân là người dân của một nước.
+ Công dân không còn là công dân Vịêt Nam khi họ thôi không theo quốc tịch Việt Nam hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam.
+ Người phạm tội vẫn là công dân VN nhưng có thể bị hạn chế hoặc tước bỏ 1 số quyền công dân.
Câu 5:
* Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là: quyền cơ bản của công dân.
* Liên hệ: 
- Phải tôn trọng chỗ ở của người khác.
- Biết tự bảo vệ chỗ ở của mình.
- Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về việc xâm phạm đến chỗ ở của người khác.
Câu 6:
* Biểu hiện tốt trong việc thực hiện quyền bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác:
- Không nói xấu bạn.
- Không tham gia đánh nhau.
- Không đua xe, lạng lách, đánh võng gây thương tích cho người khác.
- Không dùng những điểm yếu của bạn để lấy đó làm chuyện vui đùa...
* Biểu hiện không tốt trong việc thực hiện quyền bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác:
 - Đánh người
- Dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm người khác.
- Chửi bới nhau khi có xô xát.
- Bạo lực trong gia đình: chồng đánh đập vợ, bố mẹ đánh đập con cái...

II. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
* Tình huống 1:
a. Việc làm của Hằng là sai vì: Hằng đã vi phạm vào quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
- Hằng đã tò mò bóc thư của Hoa khi Hoa chưa đồng ý.
- Hằng làm rách thư, sợ Hoa giận nên Hằng đã giấu bức thư đó không cho Hoa biết.
b. Nếu là bạn của Hằng em sẽ:
- Phân tích, giảng giải cho Hằng hiểu việc làm của Hằng đã vi phạm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
- Chỉ ra những hậu quả khi vi phạm quyền trên.
- Khuyên Hằng nên trực tiếp mang bức thư đó đến gặp và xin lỗi Hoa đồng thời hứa với bạn là sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
* Tình huống 2:
a. Việc làm của hai anh em Tuấn là sai vì: Tuấn đã vi phạm vào quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
- Tuấn đã chửi Hải không những vậy rủ anh trai đánh bạn.
- Anh trai Tuấn sai vì thấy hành động của em mình không những không can ngăn mà còn tiếp tay cho em trai mình đánh Hải.
b. Nếu là Hải em sẽ:
- Giải thích cho Tuấn hiểu mình không nói xấu bạn.
- Biết tự bảo vệ mình trước những lời nói và hành độngc ủa hai anh em Tuấn.
- Thông báo cho bố mẹ mình, bố mẹ Tuấn và thầy cô giáo để tìm giúp đỡ và giải quyết.
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I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Hãy trả lời các câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Công dân là:
A. Người dân của một phường
B. Người dân của một thành phố
C. Người dân của một quốc gia
D. Người dân của một châu lục
Câu 2: Công dân có quyền học tập khi được:
A. Học tập không hạn chế, học bất kì ngành nghề nào yêu thích
B. Học bằng nhiều hình thức, học tập suốt đời
C. Học hết bậc học phổ thông
D. Học hết bậc học Đại học
Câu 3: Ý nghĩa của việc thực hiện trật tự, an toàn giao thông:
A. Giúp con người trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
B. Giúp con người có một gia đình hạnh phúc
C. Bảo đảm an toàn giao thông cho mình, cho mọi người, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra
D. Bảo đảm giao thông được thông suốt, tránh ùn tắc ảnh hưởng đến các hoạt động của xã hội
Câu 4: Khi lưu thông trên đường, quan sát thấy cả tín hiệu đèn, biển báo giao thông và người điều khiển giao thông em sẽ:
A. Chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
B. Chấp hành theo tín hiệu đèn
C. Chấp hành theo biển báo giao thông
D. Đi sát vào lề đường bê phải
II. TỰ  LUẬN (8đ):
Câu 1 (3đ): Vai trò của việc học và những quy định của nhà nước về quyền và nghĩa vụ học tập?
 Câu 2 (2đ): Có ý kiến cho rằng những người mang quốc tịch Việt Nam phạm tội không còn là công dân của Việt Nam nữa. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
   Câu 3 (3đ): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
      Hằng và Hoa chơi thân với nhau từ nhỏ lại học cùng lớp. Một hôm, Hằng lên văn phòng của trường để lấy thư báo, thấy thư của Hoa với người gửi là một ca sĩ nổi tiếng. Hằng cầm về với ý định đưa cho Hoa tuy nhiên vì quá tò mò nên Hằng đã bóc thư ra đọc không may thư bị rách và sợ Hoa giận nên Hằng đã giấu kín bức thư đó.
a. Nhận xét của em về việc làm của Hằng.
b. Nếu là bạn của Hằng em sẽ làm gì?
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I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
   
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	A,B
	C,D
	A


  Chú ý: Với câu trắc nghiệm có 2 đáp án đúng thì HS trả lời thiếu hoặc thừa đáp án đều không cho điểm.                                       
II. TỰ LUẬN (8đ):  
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	* Vai trò của việc học:
- Việc học tập đối với mỗi người là vô cùng quan trọng. 
- Học tập giúp con người có kiến thức, kĩ năng để phát triển toàn diện
- Học tập giúp con người trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
* Những quy định của pháp luật Nhà nước:
- Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.
+ Quyền: Học tập không hạn chế, học bất kì ngành nghề nào yêu thích, học bằng nhiều hình thức, học tập suốt đời.
+ Nghĩa vụ: Hoàn thành bậc Giáo dục Tiểu học, ra sức học tập đạt kết quả cao, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho xã hội. 
+ Gia đình có nghĩa vụ tạo điều kiện cho con hoàn thành nghĩa vụ học tập.
	
0.5đ
0.25đ
0.25đ

0.5đ
0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 2
(2 điểm)
	- Không đồng ý vì:
+ Công dân là người dân của một nước.
+ Công dân không còn là công dân Vịêt Nam khi họ thôi không theo quốc tịch Việt Nam hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam.
+ Người phạm tội vẫn là công dân VN nhưng có thể bị hạn chế hoặc tước bỏ 1 số quyền công dân.
	0.5đ
0.5đ
0.5đ

0.5đ

	Câu 3
(3 điểm)
	 a. Việc làm của Hằng là sai vì: Hằng đã vi phạm vào quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
- Hằng đã tò mò bóc thư của Hoa khi Hoa chưa đồng ý.
- Hằng làm rách thư, sợ Hoa giận nên Hằng đã giấu bức thư đó không cho Hoa biết.
b. Nếu là bạn của Hằng em sẽ:
- Phân tích, giảng giải cho Hằng hiểu việc làm của Hằng đã vi phạm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
- Chỉ ra những hậu quả khi vi phạm quyền trên.
- Khuyên Hằng nên trực tiếp mang bức thư đó đến gặp và xin lỗi Hoa đồng thời hứa với bạn là sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
	0.5đ

0.5đ
0.5đ


0.5đ

0.5đ
0.5đ
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I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Hãy trả lời các câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Công dân là:
A. Người dân của một phường
B. Người dân của một thành phố
C. Người dân của một quốc gia
D. Người dân của một châu lục
Câu 2: Công dân có quyền học tập khi được:
A. Học tập không hạn chế, học bất kì ngành nghề nào yêu thích
B. Học bằng nhiều hình thức, học tập suốt đời
C. Học hết bậc học phổ thông
D. Học hết bậc học Đại học
Câu 3: Ý nghĩa của  việc học tập:
A. Giúp con người trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
B. Giúp con người có một gia đình hạnh phúc
C. Giúp con người có vị trí cao trong xã hội
D. Giúp con người có kiến thức, kĩ năng để phát triển toàn diện
Câu 4: Trong trường hợp em bị người khác xâm phạm đến thân thể em sẽ:
A. Rủ bạn bè đến dọa trả thù.
B. Mắng chửi người đã xâm phạm mình.
C. Im lặng chấp nhận và tìm cách tránh mặt người đã xâm phạm đến thân thể của mình.
D. Báo cho cha me, thầy cô biết để được giúp đỡ.
II. TỰ  LUẬN (8đ):
Câu 1 (3đ): Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở? Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền đó?
Câu 2 (2đ): Có ý kiến cho rằng những người mang quốc tịch Việt Nam phạm tội không còn là công dân của Việt Nam nữa. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
   Câu 3 (3đ): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
  Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải.
a. Em có nhận xét gì về việc làm của hai anh em Tuấn.
b. Nếu là Hải trong tình huống đó em sẽ làm gì?    
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	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
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ĐỀ SỐ 2

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Giáo dục công dân 6


      
I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
   
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	A,B
	A,D
	D


  Chú ý: Với câu trắc nghiệm có 2 đáp án đúng thì HS trả lời thiếu hoặc thừa đáp án đều không cho điểm.                                       
II. TỰ LUẬN (8đ):  
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	* Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là: quyền cơ bản của công dân.
* Liên hệ: 
- Phải tôn trọng chỗ ở của người khác.
- Biết tự bảo vệ chỗ ở của mình.
- Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về việc xâm phạm đến chỗ ở của người khác.
	0.75đ

0.75đ
0.75đ
0.75đ


	Câu 2
(2 điểm)
	- Không đồng ý vì:
+ Công dân là người dân của một nước.
+ Công dân không còn là công dân Vịêt Nam khi họ thôi không theo quốc tịch Việt Nam hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam.
+ Người phạm tội vẫn là công dân VN nhưng có thể bị hạn chế hoặc tước bỏ 1 số quyền công dân.
	0.5đ
0.5đ
0.5đ

0.5đ

	Câu 3
(3 điểm)
	 a. Việc làm của hai anh em Tuấn là sai vì: Tuấn đã vi phạm vào quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
- Tuấn đã chửi Hải không những vậy rủ anh trai đánh bạn.
- Anh trai Tuấn sai vì thấy hành động của em mình không những không can ngăn mà còn tiếp tay cho em trai mình đánh Hải.
b. Nếu là Hải em sẽ:
- Giải thích cho Tuấn hiểu mình không nói xấu bạn.
- Biết tự bảo vệ mình trước những lời nói và hành độngc ủa hai anh em Tuấn.
- Thông báo cho bố mẹ mình, bố mẹ Tuấn và thầy cô giáo để tìm giúp đỡ và giải quyết.
	0.5đ


0.5đ
0.5đ


0.5đ
0.5đ

0.5đ


                                                                                              
	Ban Giám hiệu
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	TM Tổ chuyên môn
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	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 6
MÔN: GDCD
Thời gian: 45 phút
Ngày thi:     / 4 / 2018


I. MỤC ĐÍCH YÊU  CẦU:
1. Kiến thức
- Học sinh ôn lại nội dung các bài học, vận dụng các kiến thức cụ thể.
2. Kĩ năng
- Nhận biết, phát hiện và giải quyết các tình huống.
3. Thái độ
- Có ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
- Tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.
- Thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
- Tự xác định được mục tiêu cho bản thân: sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Thực hiện trật tự, an toàn giao thông
3. Quyền và nghĩa vụ học tập
4. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
5. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
6. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
4. Phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, tư duy.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	                   Mức độ
   Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Khái niệm
- Biểu hiện
	0.5đ



  0.5đ

Số câu:1
	
	0.5đ




0.5đ
Số câu:1
	
	
	
	
	
	

1đ

Số câu:2
10%

	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
- Biểu hiện
- Quy định của pháp luật
	
	
	1đ


0.5đ
0.5đ

Số câu:2
	
	
	
	
	
	

1đ

Số câu:2

10%

	Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân
- Khái niệm
- Ý nghĩa
- Giải thích/ Liên hệ
	
	1.5đ



1.5đ



Số câu:1
	
	2đ




2đ


Số câu:1
	
	1.5đ





1.5đ

Số câu:1
	
	
	


5đ


Số câu:3

50%

	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
- Giải quyết tình huống
	
	
	
	1đ




Số câu:1
	
	
	
	2đ




Số câu:1
	

3đ

Số câu:1
30%

	Tổng
	1đ
Số câu:2
10%
	1.5đ
Số câu:1
15%
	1đ
Số câu:2
10%
	3đ
Số câu:1
30%
	
	1.5đ
Số câu:1
15%
	
	2đ
Số câu:1
20%
	10đ
100%
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Đỗ Thị Thu Hoài
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